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PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

I ĐỌC HIỂU 4,0

1 Ngôi thứ nhất: Người kể trực tiếp tham gia vào câu 
chuyện.

0,5

2 Theo lời người kể chuyện, món quà mà người lớn cho 
rằng mọi bé gái đều ao ước là “một Búp Bê Em Bé to 
tướng, mắt xanh”.

0,5

3 - Biện pháp tu từ: Câu hỏi tu từ (“Tôi biết làm gì với nó 
bây giờ? Giả làm mẹ nó?”).
- Tác dụng: 
+ Về nội dung: Hai câu hỏi tu từ thể hiện rõ sự lúng 
túng, hoang mang và xa lạ của nhân vật “tôi” trước món 
quà mà người lớn cho là đáng mơ ước. 
+ Về nghệ thuật: Việc sử dụng câu hỏi liên tiếp tạo nên 
giọng điệu tự vấn, thành thật và phản kháng ngầm, giúp 
khắc họa sâu sắc hơn tâm lý của nhân vật, đồng thời 
làm tăng tính biểu cảm cho đoạn văn.
+ Về tình cảm, thái độ: Tác giả thể hiện thái độ cảm 
thông và trân trọng thế giới nội tâm riêng của trẻ nhỏ, 
đồng thời phê phán cái nhìn áp đặt, khuôn mẫu của 
người lớn khi cho rằng mọi đứa bé gái đều phải ao ước 
giống nhau.

1,0

4 Lời của người lớn cho thấy sự khác biệt thế hệ và sự áp 
đặt trong cách thể hiện tình yêu thương. 
+ Vì ngày xưa họ khao khát một con búp bê mà không 
có, nên họ mặc định rằng đó là món quà tuyệt vời nhất 
và đứa trẻ cũng phải cảm thấy như vậy. 
==> Lời nói này thể hiện sự tức giận vì đứa trẻ không biết

1,0
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trân trọng “món quà quý giá”, nhưng sâu xa hơn là sự 
tổn thương vì những ký ức thiếu thốn của chính họ.

5 - Khái quát: Câu chuyện cho thấy sự áp đặt của người 
lớn lên sở thích và suy nghĩ của mình lên trẻ em, cho 
rằng con búp bê mắt xanh là niềm mơ ước chung của 
mọi bé gái.
- Bài học: Hãy tôn trọng và lắng nghe tiếng nói của trẻ 
em, đừng ép buộc chúng sống theo những khuôn mẫu 
mà người lớn cho là đúng. Chỉ khi được lắng nghe, trẻ 
nhỏ mới cảm thấy được yêu thương và tự tin thể hiện 
bản thân.
- Lí giải: Bởi vì sự lắng nghe chính là cách thấu hiểu 
và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ, giúp chúng phát triển 
tự nhiên, hạnh phúc và biết trân trọng giá trị của chính 
mình. Ngược lại, sự áp đặt sẽ khiến trẻ thu mình, đánh 
mất cá tính và niềm vui sống.

1,0

II VIẾT 6,0

1 Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích sự 
khác biệt giữa quan niệm về cái đẹp của nhân vật 
“tôi” và quan niệm của “cả thiên hạ” được thể hiện 
qua hình ảnh con búp bê trong đoạn trích trên.

2,0

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận:
HS có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy 
nạp, phối hợp, … 

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Sự khác biệt giữa quan niệm về cái đẹp của nhân vật 
“tôi” và quan niệm của “cả thiên hạ”.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 

1,0
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thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
+ Quan niệm của “cả thiên hạ”: Xã hội xây dựng một 
tiêu chuẩn vẻ đẹp duy nhất cho búp bê, cũng là cho các 
bé gái: “mắt xanh, tóc vàng, da hồng”. Vẻ đẹp này được 
mặc định là “đáng yêu”, “đáng khao khát”, trở thành 
một phần thưởng cho những đứa trẻ “xứng đáng”. Nó là 
một vẻ đẹp mang tính quy chuẩn, đồng phục. 
+ Quan niệm của nhân vật “tôi”: Nhân vật “tôi” hoàn 
toàn không cảm nhận được vẻ đẹp đó. Em thấy con búp 
bê “gớm”, “khiếp sợ”. Thay vì chấp nhận, em lại có nhu 
cầu khám phá, mổ xẻ để tìm kiếm bản chất của cái đẹp 
mà em không thấy. Đối với em cái đẹp phải là thứ có thể 
cảm nhận và thấu hiểu từ bên trong, chứ không phải là 
một hình thức bên ngoài được số đông công nhận. 
+ Ý nghĩa của sự khác biệt: Sự khác biệt này cho thấy 
bi kịch của một cá nhân có cảm nhận khác biệt với đám 
đông. Nó phê phán việc áp đặt một tiêu chuẩn vẻ đẹp 
duy nhất, làm triệt tiêu cá tính và những cảm nhận riêng 
tư, chân thực. 
Kết luận: Khái quát lại, qua sự khác biệt này, tác giả đã 
đặt ra câu hỏi sâu sắc về bản chất của cái đẹp và khẳng 
định giá trị của việc tôn trọng những góc nhìn cá nhân, 
khác biệt. 
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 0,75 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm.     

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá 
nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

0,25

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị 
luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25
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2 Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người trẻ cảm thấy 
lạc lõng và cô đơn không phải vì họ không cố gắng, 
mà vì họ bị ép buộc phải sống theo khuôn mẫu của 
người khác. Bằng một bài văn nghị luận (khoảng 400 
chữ), em hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa 
của việc tôn trọng sự khác biệt và cá tính riêng của 
mỗi người trong xã hội hiện nay.

4,0

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai 
vấn đề nghị luận, kết bài khái quát lại vấn đề.

0,5

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Ý nghĩa của việc tôn trọng sự khác biệt và cá tính 
riêng của mỗi người.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Mở bài: Dẫn dắt từ cảm giác lạc lõng của nhân vật “tôi” 
khi đối diện với những tiêu chuẩn chung, từ đó, khẳng 
định ý nghĩa của việc tôn trọng sự khác biệt và cá tính 
riêng của mỗi người trong xã hội hiện nay.
Thân bài:
(1) Giải thích:
- Sự khác biệt, cá tính riêng: Là những nét độc đáo 
trong suy nghĩ, cảm xúc, ngoại hình, sở thích... tạo nên 
bản sắc không thể trộn lẫn của mỗi cá nhân. 
- Tôn trọng sự khác biệt: Là việc công nhận và chấp 
nhận những nét riêng đó, không phán xét, chỉ trích hay 
cố gắng thay đổi họ theo một khuôn mẫu chung. 
(2) Bàn luận: 
- Đối với cá nhân: Khi được tôn trọng, mỗi người sẽ cảm 
thấy tự tin, được là chính mình, từ đó dám sống thật và

2,5
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phát huy tối đa tiềm năng. Ngược lại, sự áp đặt sẽ dẫn 
đến cảm giác tự ti, cô độc, kìm hãm sự phát triển.
- Đối với xã hội: Một xã hội tôn trọng sự khác biệt là 
một xã hội đa dạng, đa màu sắc, giàu sức sống và sáng 
tạo. Chính từ những cá tính riêng biệt, những ý tưởng 
độc đáo mới nảy sinh, thúc đẩy xã hội phát triển. (Dẫn 
chứng: Sự thành công của các tập đoàn đa quốc gia 
thường đến từ việc họ tôn trọng và phát huy sự đa dạng 
văn hóa, cá tính của nhân viên). 
(3) Phản đề, mở rộng: Tôn trọng sự khác biệt không có 
nghĩa là cổ xúy cho những hành vi lập dị, đi ngược lại 
chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Cá tính riêng cần được 
thể hiện một cách văn minh, không gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến cộng đồng. 
(4) Bài học nhận thức và hành động: 
- Nhận thức: Mỗi người cần nhận thức rằng sự đa dạng 
là một điều quý giá. Không có một khuôn mẫu hoàn hảo 
nào cho tất cả mọi người. 
- Hành động: Tập cách lắng nghe và đặt mình vào vị 
trí của người khác. Ngừng việc phán xét ngoại hình, sở 
thích hay lựa chọn của họ. 
Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa của việc tôn trọng sự 
khác biệt và cá tính riêng của mỗi người, từ đó, chung 
tay xóa bỏ những định kiến xã hội tiêu cực mang tính 
cưỡng ép cá nhân. 
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 2,0 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.       

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn đạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy.

0,5

ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10 điểm


